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A. PHẦN TRẮC  NGHIỆM ( 3,5 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng:
Câu 1: Số 0,95 viết thành tỉ số phần trăm là:
	A. 950%  	          B. 0,95%            C. 95%              D. 9,5%               

Câu 2: Dãy số thập phân nào dưới đây được viết theo thứ tự từ lớn  đến bé?
 A. 4,1     ;     4,09  ;   4,25  ;    5,03 ;       5,19            
 B. 4,09   ;      4,1    ;   4,25   ;    5,03  ;      5,19      
 C. 5,19   ;     5,03   ;   4,25    ;    4,1     ;    4,0
 D .4,09   ;     4,25    ;  4,1      ;    5,03   ; 5,19                
 Câu 3.Phép chia  nhẩm 267,245 : 100 có kết quả là:    
           A 267245            B. 2,67245               C. 2672,45         D. 26,7245
 
Câu 4: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7,12 tấn = …..kg là:    
           A. 71,2                B. 712             C. 71200                D. 7120
Câu 5 : Số " Hai mươi tư phẩy tám trăm mười chín " viết là:
         A.  204,819             B. 204,89          C. 24,819               D. 24,8109    	
Câu 6: 65,15 > 65,        5.Chữ số thích hợp điền vào ô trống là :
A. 0                       B. 1                     C. 8                       D. 9                  
Câu 7: Một hình tam giác có độ dài đáy là 2dm và chiều cao là 18cm . Diện tích hình tam giác đó là : 
        A. 18cm2               B. 18dm2        C. 180dm2              D. 180cm2  


B. PHẦN TỰ LUẬN( 7 điểm)
Bài 1: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính:
a) 163,87 + 32,6                                                      b) 632 – 118,7
.........................................                                          .......................................  ..........................................                                          .......................................
..........................................                                          .......................................
..........................................                                          .......................................            
c)24,76 x 4,08                                                               d)  17,55 : 3,9
………………………….                                         .  ………………………..
…………………………                                            ………………………..   …………………………..                                          ……………………….
………………………….                                          ………………………..
………………………….                                         …………………………  
Bài 2: ( 1,5 điểm) Tìm x: 
 a/ X  x 1,8 = 72               b/  X  :  21,6  = 14,92 – 6,52         c/ X – 12,5 = 6 x 2,5
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3 ( 2 điểm) Một ô tô trong 3 giờ mỗi giờ đi được 49,5km và trong 5 giờ sau , mỗi giờ đi được 45,5km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki -lô-mét?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: ( 1 điểm) Tính nhanh
   (1,8 x 5 – 0,9 x 10 ) x (13,75 – 0,48 x 5) x (42,75 : 3 + 2,9) 
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I. TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm) Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm
	     Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ý đúng
	A
	C
	B
	D
	C
	A
	D


     	 II. TỰ LUẬN (6,5 điểm)
     Bài 1. (2 điểm)Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm	
a)  163,87 + 32,6        b) 632 – 118,7            c) 24,76 x 4,08          d)  17,55 : 3,9
      163,87                       632                       24,78                                 17,5,5    3,9
     + 32,6                       - 118,7                 x  4,08                                    19 5     4,5
      1 96,47                       513,3                 19824                                      000
                                                                 9912                                
                                                              101,1024                                                                 
Bài 2: ( 1,5 điểm) Tìm x: tính đúng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm
  a/     X  x 1,8 = 72               b/  X  :  21,6  = 14,92 – 6,52      c/ X – 12,5 = 6 x 2,5
         X         = 72: 1,8                 X : 21,6  =  8,4                        X – 12,5 = 15
         X         =  40                                 X = 8,4 x 21,6                X            = 15 +12,5
                                                              X = 181,44                     X            = 27,5
                                                                                                
 Bài 3: ( 2 điểm )
Giải
                Số ki-lô-mét ô tô đi trong 3 giờ đầu là:   (0,25 điểm)
                               49,5 x 3  = 148,5 (km)        (0,25 điểm)
    Số ki-lô-mét ô tô đi trong 5 giờ đầu là:   (0,25 điểm)
                         45,5 x 5  = 227,5 (km)        (0,25 điểm)
Trung bình mỗi giờ ô tô được số ki-lô-mét là: (0,25 điểm )
          (148,5 + 227,5 ): ( 3+5)  = 47 (km)      (0,5 điểm)
             Đáp số:  47 km (0,25 điểm)
Bài 4 :( 1 điểm ) Tính nhanh
   (1,8 x 5 – 0,9 x 10 ) x (13,75 – 0,48 x 5) x (42,75 : 3 + 2,9) 
=  (     9   –     9        ) x (13,75 – 0,48 x 5) x (42,75 : 3 + 2,9) 
=              0                  x (13,75 – 0,48 x 5) x (42,75 : 3 + 2,9) 
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